
UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-STP Hưng Yên, ngày       tháng 11 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  
 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên; Sở Tư pháp thông báo danh sách tổ chức, người thực 

hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Có danh sách kèm theo) và được 

đăng tại địa chỉ https://sotuphap.hungyen.gov.vn 

Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết để thuận 

tiện trong việc liên hệ, phối hợp công tác. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay 

đổi, Sở Tư pháp sẽ cập nhật kịp thời tại địa chỉ nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Cục PBGDPL&TGPL - Bộ Tư pháp (để báo cáo);  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh; 

- Trại Tạm giam số 1, số 2 Công an tỉnh; 

- Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Trung tâm TGPLNN tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Nam 

 

 



 

UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

DANH SÁCH 

TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN  
(Kèm theo Thông báo số        /TB-STP ngày 19/11/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên )  

 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Stt Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại 

1 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Hưng Yên  

Số  19-21,  đường An Vũ, 

phường Phố Hiến, tỉnh 

Hưng Yên  

Số 06, phố Hai Bà Trưng, 

phường Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên  

0221.3550.511  

2 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 

số 1 - Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh  

Hưng Yên  

Số 06, phố Hai Bà Trưng, 

phường Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên 

0227.3740.516 

3 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 

số 2 - Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước tỉnh  

Hưng Yên  

Số 106, đường Nguyễn 

Văn Linh, phường Mỹ 

Hào, tỉnh Hưng Yên  

0221.3951.588 

 

II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 
Giám đốc Trung tâm TGPL 

Nhà nước tỉnh Hưng Yên 
0989.532.536 

2 Lê Chí Diên 
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL 

Nhà nước tỉnh Hưng Yên 
0975.356.555 

3 Nguyễn Tiến Sỹ 
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL 

Nhà nước tỉnh Hưng Yên 
0904.615.616 

4 Đào Quang Nghị 
Trưởng phòng Nghiệp vụ Trợ 

giúp pháp lý 
0976.032.058 

5 Đỗ Thị Diệu 
Trưởng phòng Hành chính-

Tổng hợp 
0988.165.105 

6 Vũ Ngọc Trịnh 
Phó Trưởng phòng Hành chính-

Tổng hợp 
0978.385.596 

7 Đinh Thị Thu Trang 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

TGPL 
0988.468.007 

8 Đỗ Thị Hải 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

TGPL 
0982.848.221 
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9 Nguyễn Thị Hằng Trợ giúp viên pháp lý 0983.547.628 

10 Trần Thị Liễu Trợ giúp viên pháp lý 0974.064.088 

11 Trần Thị Hà Phương Trợ giúp viên pháp lý 0349.611.569 

12 Phan Thị Minh Hồng Trợ giúp viên pháp lý 0976.254.000 

13 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Trợ giúp viên pháp lý 0904.147.388 

14 Phạm Đức Lăng  Trợ giúp viên pháp lý 0365.136.686 

15 Đỗ Thị Khuyên  Trợ giúp viên pháp lý 0364.340.299 

16 Phạm Thị Thủy  Trợ giúp viên pháp lý 0985.352.689 

17 Nguyễn Thị Trang  Trợ giúp viên pháp lý 0345.670.333 

18 Vương Thị Thanh Nhàn  Trợ giúp viên pháp lý 0904.409.754 

19 Lê Thị Thanh Hiên  Trợ giúp viên pháp lý 0914.273.539 

20 Đỗ Minh Ánh  Trợ giúp viên pháp lý 0913.238.898 

21 Phạm Thị Thu Hiền 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 
0912.118.211 

22 Nguyễn Đức Thịnh 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 
0986.427.311 

23 Nguyễn Hữu Tiến Anh 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 
0923.877.666 

24 Phan Văn Tụy 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 

0917.754.016 

0983.722.218 

25 Nguyễn Xuân Lâm 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 
0934.567.104 

26 Phạm Thế Nam 
Luật sư kí hợp đồng với Trung 

tâm TGPLNN 
0962.055.899 

 

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Để công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan có liên 

quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được kịp thời và thuận lợi cho các đối 

tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị và 

người dân có thể liên hệ đến Trung tâm hoặc Chi nhánh gần nhất như sau: 

Stt Khu vực (xã, phường) Địa chỉ  Số điện thoại 

1 

- Khu vực 1: xã/phường Phố Hiến, 

Sơn Nam, Hồng Châu, Tân Hưng, 

Hoàng Hoa Thám, Tiên Lữ, Tiên 

Hoa, Quang Hưng, Đoàn Đào, 

Tiên Tiến, Tống Trân, Ân Thi, 

Xuân Trúc, Phạm Ngũ Lão, 

Nguyễn Trãi, Hồng Quang.  

- Khu vực 3: xã Lương Bằng, 

Nghĩa Dân, Hiệp Cường, Đức 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

tỉnh Hưng Yên    

0221.3550.511 

hoặc số điện 

thoại cá nhân 

của Trợ giúp 

viên pháp lý  
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Hợp, Khoái Châu, Triệu Việt 

Vương, Việt Tiến, Chí Minh, Châu 

Ninh. 

- Khu vực 5: xã/phường Thái Bình, 

Trần Lãm, Trần Hưng Đạo, Trà Lý, 

Vũ Phúc, Vũ Thư, Thư Trì, Tân 

Thuận, Thư Vũ, Vũ Tiên, Vạn 

Xuân.  

- Khu vực 6: xã Lê Lợi, Kiến 

Xương, Quang Lịch, Vũ Quý, Hồng 

Vũ, Bình Nguyên, Trà Giang. 

- Khu vực 7: xã Đông Hưng, Bắc 

Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam 

Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc 

Đông Hưng, Đông Quan, Nam 

Tiên Hưng, Tiên Hưng. 

- Khu vực 8: xã Quỳnh Phụ, Minh 

Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc 

Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Phụ Dực, 

Tân Tiến, Hưng Hà, Tiên La, Lê 

Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, 

Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng.  

2 

- Khu vực 6: xã Hưng Phú, Nam 

Cường, Đồng Châu, Tiền Hải, 

Nam Tiền Hải, Đông Tiền Hải, Tây 

Tiền Hải, Ái Quốc, Bình Định, Bình 

Thanh. 

- Khu vực 7: xã Đông Thái Ninh, 

Tây Thái Ninh, Nam Thái Ninh, 

Bắc Thái Ninh, Thái Ninh, Thái 

Thụy, Đông Thụy Anh, Tây Thụy 

Anh, Nam Thụy Anh, Bắc Thụy 

Anh, Thụy Anh. 

Chi nhánh Trợ giúp 

pháp lý số 1 - Trung 

tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh  

Hưng Yên 

0227.3740.516 

hoặc số điện 

thoại cá nhân 

của Trợ giúp 

viên pháp lý  

3 

- Khu vực 2: xã/phường Hoàn 

Long, Nguyễn Văn Linh, Mỹ Hào, 

Thượng Hồng, Đường Hào, Yên 

Mỹ, Việt Yên. 

- Khu vực 4: xã Như Quỳnh, Lạc 

Đạo, Đại Đồng, Nghĩa Trụ, Phụng 

Công, Văn Giang, Mễ Sở. 
 

Chi nhánh Trợ giúp 

pháp lý số 2 - Trung 

tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước tỉnh  

Hưng Yên  

0221.3951.588 

hoặc số điện 

thoại cá nhân 

của Trợ giúp 

viên pháp lý  
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